[bookmark: _GoBack]Tuần:4                  
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 4
(Từ ngày 30/9/2024 đến ngày 4/10/2024)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
30/9/2024

	
Sáng




	16
22
 23
   4
   4
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
C Nghệ
	Bảng nhân 7
BĐ3 : Giặc áo 
MRVT về việc nhà
Em yêu tổ quốc Việt Nam
B2 :Sử dụng đèn học

	     

    BA
1/10/2024

	

Sáng

	17
   7
 24
 10
	Toán
GDTC
T/Việt
HĐTN
	Bảng nhân 7
Bài 3:Dàn hàng và dồn hàng theo khối :T1.LàmQĐHKV..
BV 3: Chính tả : Em lớn lên rồi
Vui tết Trung thu cùng bạn bè

	
	
Chiều

	
	Anh
Anh
Tin
	

	
      
     TƯ
2/10/2024

	

Sáng
	 4
 18
   7
 25
   3
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
Bảng nhân 8
Giư vệ sinh xung quanh nhà ở
Con đã lớn thật rồi
B2: Sáng tạo với vật liệu có màu đậm , màu nhạt


	


   

    NĂM
3/10/2024

	

Sáng

	 19
 26
 27
   8
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC

	Bảng nhân 8
BĐ : Bài tập làm văn
Luyện tập về dấu ngoặc kép
T2: Ôn đội hình khối vuông và khối chữ nhật

	
	

Chiều

	  28
    8  
  11

	T/Việt
TN-XH
HĐTN

	Góc sang  tạo : Ghi chép việc hằng ngày
Giư vệ sinh xung quanh nhà ở
Thầy cô của em

	

  SÁU
4/10/2024
 
	


Sáng


	  20
    4
  12
	Toán
Âm nhạc
HĐTN
	Bảng nhân 9
Nhạc cụ .Vận dụng nghe âm sắc đón tên nhạc cụ
Lớp em vui tết trung thu


                                                                                                                      
         Tổ trưởng                                                                                      Ngày 29 tháng 9 năm 2024
                                                  	GV
      Trương Thị Liêu	                      Trịnh Văn Khả            


   Tuần:4                 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 4
                          (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022) 
  
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	           Tên bài học

	


HAI
26/9/2022



	

Sáng

	4
16
22
23
 7
	Đạo Đức
Toán
T/Việt
T/Việt
TN-XH
	

	
	
Chiều

	 7
24
10

	GDTC
T/Việt
HĐTN

	

	     
BA
 27/9/2022

	
Sáng

	
4
   4

	
C Nghệ
ĐọcTruyện
	


	


     TƯ
28/9/2022

	


Sáng


	17
  25
26
11
  4
	Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
Âm nhạc
	

	


      NĂM
29/9/2022

	
Sáng

	18
27
  

	Toán
T/Việt

	

	
	
Chiều

	19
   8

	Toán
GDTC

SHĐội ngT
	 Bảng nhân 8


	

   SÁU
30/9/2022
   
	

Sáng



	  20
28
8
   4
  12
	Toán
T/Việt
TN-XH
M /thuật
HĐTN
	Bảng nhân 9



                                                                                                                           Ngày 17 tháng 9 năm 2022
                                                  	            GV
      	                                   
                                                                                                                                                 Trịnh Văn Khả       
Tuần:5                 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 5
                          (Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 7/10/2022) 
  
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	           Tên bài học

	


HAI
3/10/2022



	

Sáng

	5
21
29
30
 9
	Đạo Đức
Toán
T/Việt
T/Việt
TN-XH
	Em yêu tổ quốc Việt Nam (tt)
Bảng nhân 9
BĐ1 : Con heo đất
MRVT về đồ vật
Ôn tập chủ điểm gia đình

	
	
Chiều

	 9
31
13

	GDTC
T/Việt
HĐTN

	Dàn hàng và dồn hàng theo khối
BV1.Ôn chữ hoa D Đ
Tham gia phát động tìm kiếm tài năng trẻ

	     
BA
 4/10/2022

	
Sáng

	
5
   5

	
C Nghệ
ĐọcTruyện
	
Sử dụng đèn học

	


     TƯ
5/10/2022

	


Sáng


	22
  32
33
14
  5
	Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
Âm nhạc
	Luyện tập 
KC : Em tiết kiệm 
BĐ2. Em thả diều
Nét riêng của em
Quốc ca Việt Nam

	


      NĂM
6/10/2022

	
Sáng

	23
34
  

	Toán
T/Việt

	Luyện tập (tt) 
So sánh

	
	
Chiều

	24
  10

	Toán
GDTC
SHĐội ngT
	 Gam
Ôn dồn hàng và dàn hàng theo khối


	

   SÁU
7/10/2022
   
	

Sáng



	  25
35
10
  15
  5
	Toán
T/Việt
TN-XH
HĐTN
M /thuật

	Gam (tt)
BV2: Em tiết kiệm
Ôn tập chủ điểm gia đình
Lựa chọn tài năng của lớp
Sự thú vị của hình ảnh nổi bật


                                                                                                                           Ngày 1 tháng 10năm 2022
                                                  	            GV
      	                                   
                                                                                                                                                 Trịnh Văn Khả              
Tuần:6                 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 6
                          (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022) 

	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	           Tên bài học

	


HAI
10/10/2022



	

Sáng

	6
26
36
37
 11
	Đạo Đức
Toán
T/Việt
T/Việt
TN-XH
	Em yêu tổ quốc Việt Nam (tt)
Ôn tập Về phép chia,bảng chia 2, bảng chia 5
BĐ3: Chú gấu Mi sa.
MRVT đồ vật
Một số hoạt động kết nối của trường học

	
	
Chiều

	 11
38
16

	GDTC
T/Việt
HĐTN

	Kiểm tra: Biến đổi đội hình và dàn,dòn hàng theo khối
BV3.CTả (Nhớ viết): Thả diều
 Tìm kiếm tài nang nhí

	     
BA
 11/10/2022

	
Sáng

	   6
   6

	C Nghệ
ĐọcTruyện
	Sử dụng đèn học

	


     TƯ
12/10/2022

	


Sáng


	27
  39
40
17
  6
	Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
Âm nhạc
	bảng chia 3
KC : Chiếc răng rụng
BĐ4: Hai bàn tay em
Nét riêng của em
Quốc ca Việt Nam (LỜI 2 )

	


      NĂM
13/10/2022

	
Sáng

	28
41
  

	Toán
T/Việt

	bảng chia 3
Luyện tập về so sánh

	
	
Chiều

	29
  12

	Toán
GDTC
SHĐội ngT
	 bảng chia 4
B4:Động tác đi đều .

	

   SÁU
14/10/2022
   
	

Sáng



	  30
42
12
  18
  6
	Toán
T/Việt
TN-XH
HĐTN
M /thuật

	bảng chia 4
Góc sang tạo : Chuyện của em.
Một số hoạt động kết nối của trường học
Trò chơi : Đoán tên bạn 
Sự thú vị của hình ảnh nổi bật (TT)


                                                                                                                           Ngày 8 tháng 10năm 2022
                                                  	            GV
      	                                   
                                                                                                                                                 Trịnh Văn Khả              Tuần:7                 
                                               KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 7
                            (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022) 
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài học

	

  HAI
17/10/2022




	

Sáng

	7  
 31
43
44
13
	Đạo Đức
Toán
T/Việt
T/Việt
TN-XH
	.


	
	
Chiều

	
13
45
19
	
GDTC
T/Việt
HĐTN

	



	      BA
 18/10/2022

     

	
Sáng


	

 

7
	
 Anh văn 

 Tin
Cg nghệ
	


	
   
      NĂM
20/10/2022



	


Sáng


	32
46
47
20
7
	Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
Âm nhạc
	 




	

    SÁU       
21/10/2022




	

Sáng

	33
 48
	Toán
T/Việt

	

	
	
Chiều

	34
 14
  7
	Toán
GDTC
SHĐội ngT
	

	
    BẢY
22/10/2022
   
	

Sáng

	35
49
14
21
7
	Toán
T/Việt
TN-XH
HĐTN
M /thuật

	



      	                   Ngày 18 thán  Giáo viên    
                                                                                                                                         
                                                                                                                     
                                                                                                                        
	                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                                                                  
























KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 
                          (Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 7/10/2022) 
	 
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

HAI
3/10/2022

	

Sáng


	

	Đạo Đức
Toán
T/Việt
T/Việt
TN-XH
	

	     

BA
 4/10/2022

	
Sáng
	


	
GDTC
T/Việt
HĐTN


	


	
	Chiều

	
	
	

	
    TƯ
5/5/2022
    
	

Sáng
	 
	
	

	



      NĂM
6/10/2022

	

Sáng

	
	
	

	
	
Chiều

	
    
	
	

	

      SÁU
7/10/2022
    
	


Sáng


	

	
	, 



                                                                                                                      

